
HDPE LH735100 – BASELL USA  

Quy trình 

Đùn thổi 

Loại nhựa  

Nhựa PE (Polyethylene) Tỷ trọng Cao  

Ứng dụng 

Chai lọ dùng cho Hàng Tiêu dùng, Chai lọ dùng trong Công nghiệp 

Dữ liệu về Sản phẩm và Thông tin Kỹ thuật 

Các Đặc tính Điển hình 

Chỉ số chảy (190 °C/2.16 kg)  0.35 g/10 phút 

Tỷ trọng (23 °C)  0.953 g/cm³  

Modul uốn (1% Secant)  180000 psi  

Cường độ chịu kéo tại điểm uốn 3900 psi  

Độ giãn dài khi kéo tại điểm đứt %  

Độ bền va đập kéo  120 ft-lb/in²  

Độ cứng Shore (Shore D)  66  

Nhiệt độ hóa mềm Vicat  128 °C  

Độ giòn ở nhiệt độ thấp F₅₀  °C  

Nhiệt độ biến dạng chịu tải (66 psi, Không tôi thấu)  
  

74 °C  

   

  


